
 
 

UBND TỈNH BẮC GIANG 

SỞ Y TẾ                                                  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /KH-SYT            Bắc Giang, ngày      tháng      năm 2024   

 

KẾ HOẠCH 

Hoạt động dự phòng lây truyền HIV, viêm gan B,  

giang mai từ mẹ sang con năm 2024 

 

Thực hiện Kế hoạch số 4736/KH-UBND ngày 31/12/2019 của UBND 

tỉnh về hành động tiến tới loại trừ HIV, viêm gan B và giang mai lây truyền từ 

mẹ sang con tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2019 - 2030. Sở Y tế Bắc Giang xây dựng 

Kế hoạch hoạt động dự phòng lây truyền HIV, viêm gan B, giang mai từ mẹ 

sang con năm 2024, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tăng cường triển khai các biện pháp dự phòng lây truyền HIV, viêm gan 

B, giang mai từ mẹ sang con, thông qua các hoạt động truyền thông, giáo dục 

nâng cao nhận thức của người dân, cộng đồng và cán bộ y tế về nguy cơ, hậu 

quả mắc bệnh và các biện pháp dự phòng lây truyền sang con. 

- Tăng cường xét nghiệm sàng lọc nhiễm HIV, viêm gan B, giang mai cho 

phụ nữ có thai, phát hiện sớm các trường hợp mắc để quản lý, điều trị, nhằm 

giảm tỷ lệ mắc ở trẻ em, góp phần hoàn thành mục tiêu Kế hoạch của tỉnh Bắc 

Giang đề ra giai đoạn 2019-2030. 

2. Yêu cầu 

- Công tác dự phòng lây truyền HIV, viêm gan B, giang mai từ mẹ sang 

con phải được thực hiện thường xuyên, gắn với các hoạt động chăm sóc sức 

khỏe sinh sản đang triển khai tại tuyến tỉnh, huyện, xã, phù hợp với chức năng, 

nhiệm vụ của các đơn vị. 

- Các hoạt động truyền thông thu hút được sự tham gia, phối hợp của các 

đoàn thể, cơ quan truyền thông tại các địa phương. 

- Các hoạt động can thiệp dự phòng tuân thủ về chuyên môn kỹ thuật tại 

Quyết định số 7130/QĐ-BYT ngày 29/11/2018 của Bộ Y tế về việc phê duyệt 

Kế hoạch hành động quốc gia tiến tới loại trừ HIV, viêm gan B và giang mai lây 

truyền từ mẹ sang con, giai đoạn 2018-2030; Quyết định số 934/QĐ-BYT ngày 

04/7/2019 của Bộ Y tế phê duyệt “Hướng dẫn kỹ thuật các can thiệp dự phòng 

HIV, viêm gan B và giang mai lây truyền từ mẹ sang con”. 

3. Các chỉ tiêu thực hiện 

- Tỷ lệ phụ nữ có thai được khám thai ít nhất 4 lần trong 03 thời kỳ đạt ≥ 90%. 
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- Tỉ lệ phụ nữ đẻ được xét nghiệm sàng lọc trong thời kỳ có thai:  

+ Xét nghiệm sàng lọc HIV đạt  ≥ 70%; 

+ Xét nghiệm sàng lọc viêm gan B đạt ≥ 70%; 

+ Xét nghiệm sàng lọc giang mai đạt ≥ 50%. 

- Tỉ lệ phụ nữ có thai nhiễm HIV được điều trị ARV ≥ 85%; mắc viêm 

gan B được điều trị ≥ 60%; mắc giang mai được điều trị ≥ 60%. 

- Tỉ lệ trẻ sơ sinh được tiêm vắc xin viêm gan B trong vòng 24 giờ đầu ≥ 

85%; tỉ lệ trẻ dưới 01 tuổi được tiêm đủ 03 mũi vắc xin viêm gan B ≥ 96%. 

- Giảm còn ≤ 50 ca nhiễm mới HIV ở trẻ sơ sinh trên 100.000 trẻ sinh 

sống và ≤ 50 ca giang mai bẩm sinh trên 100.000 trẻ sinh sống. 

- Khống chế tỉ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con < 5% ở trẻ bú mẹ; < 2% 

ở trẻ không bú mẹ. 

- Khống chế tỷ lệ nhiễm HbsAg ở trẻ em dưới 5 tuổi < 0,1%. 

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI 

1. Công tác truyền thông, giáo dục   

- Triển khai hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông nâng cao nhận 

thức của người dân, cộng đồng và cán bộ y tế về nguy cơ, hậu quả của lây 

truyền HIV, viêm gan B, giang mai từ mẹ sang con; các biện pháp dự phòng, lợi 

ích của việc khám thai để được phát hiện sớm, điều trị kịp thời; lồng ghép công 

tác truyền thông trong các hoạt động chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em đang 

triển khai tại các cơ sở y tế tuyến tỉnh, huyện và xã.  

- Tăng cường phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng tại địa 

phương để cải tiến nội dung, đa dạng hóa các hình thức truyền thông; nâng cao 

năng lực truyền thông trực tiếp cho đội ngũ người cung cấp dịch vụ ở các tuyến, 

kết hợp giữa truyền thông tại cộng đồng và truyền thông tại cơ sở cung cấp dịch 

vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em tại các đơn vị. 

- Phối hợp với các ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội đa dạng 

hóa các hình thức truyền thông đến đối tượng đích là phụ nữ có thai, phụ nữ tuổi 

sinh đẻ và người dân. 

2. Đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ y tế các tuyến 

- Đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ y tế các tuyến về tư vấn, xét 

nghiệm sàng lọc, chuyển gửi, điều trị và thực hiện các can thiệp dự phòng lây 

truyền HIV, viêm gan B, giang mai từ mẹ sang con. 

- Tiếp tục rà soát, tập huấn bổ sung cho cán bộ y tế, mạng lưới y tế thôn 

bản kiến thức chuyên môn về dự phòng lây truyền HIV, viêm gan B, giang mai 

từ mẹ sang con, kiến thức tiêm phòng viêm gan B liều sơ sinh, liều cơ bản cho 

cán bộ y tế làm công tác tiêm chủng. 
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- Thường xuyên cập nhật công tác thống kê báo cáo cho cán bộ làm công 

tác chăm sóc sức khỏe sinh sản tại các tuyến. 

3. Nâng cao chất lượng công tác sàng lọc, chẩn đoán, chăm sóc, điều 

trị, quản lý/theo dõi phụ nữ có thai mắc viêm gan B, HIV, giang mai  

- Các cơ sở y tế khám chữa bệnh có đầy đủ sinh phẩm xét nghiệm sàng 

lọc HIV, viêm gan B, giang mai cho phụ nữ có thai đến khám và điều trị; cập 

nhật thường xuyên cho cán bộ y tế về kỹ thuật xét nghiệm, tiêm chủng viêm gan 

B liều sơ sinh, liều cơ bản, kiến thức chuyên môn về dự phòng HIV, viêm gan B 

và giang mai lây truyền từ mẹ sang con theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

- Đảm bảo các cơ sở sản khoa và Trạm y tế xã có đỡ đẻ có sẵn vắc xin 

viêm gan B liều sơ sinh để thực hiện tốt việc tư vấn, tiêm phòng cho trẻ trong 24 

giờ đầu sau sinh; dự trữ đủ cơ số thuốc ARV để điều trị cho bà mẹ, trẻ sơ sinh kịp 

thời (trong trường hợp bà mẹ mới được phát hiện nhiễm HIV khi chuyển dạ). 

- Tăng cường tư vấn, triển khai xét nghiệm sàng lọc HIV, viêm gan B, 

giang mai cho phụ nữ có thai đến khám thai tại các cơ sở y tế, đảm bảo mỗi phụ 

nữ có thai đến khám được tư vấn, xét nghiệm 01 lần (trong 3 tháng đầu thai kỳ) 

sàng lọc HIV, viêm gan B, giang mai. 

- Nâng cao chất lượng công tác khám thai và quản lý thai nghén tại các cơ 

sở y tế, thực hiện đúng quy trình chuyên môn, trong đó có nội dung tư vấn, xét 

nghiệm sàng lọc HIV, viêm gan B, giang mai, đảm bảo phát hiện sớm và được 

thực hiện các can thiệp dự phòng lây truyền từ mẹ sang con. 

- Liên kết chặt chẽ công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống 

HIV/AIDS, công tác tiêm chủng mở rộng, chuyển gửi phụ nữ có thai bị nhiễm 

HIV từ các cơ sở sản khoa đến các phòng khám, điều trị  HIV ngoại trú của tỉnh.  

4. Công tác giám sát, theo dõi và đánh giá 

- Tăng cường giám sát hỗ trợ, kiểm tra việc tuân thủ các quy trình, hướng 

dẫn chuyên môn kỹ thuật về công tác khám thai, tư vấn, xét nghiệm sàng lọc, 

công tác tiêm phòng viêm gan B (liều sơ sinh) cho trẻ tại các cơ sở sản khoa, các 

trạm y tế xã có đỡ đẻ; điều trị dự phòng lây truyền HIV, viêm gan B, giang mai 

cho phụ nữ có thai tại cơ sở điều trị và phòng khám, điều trị HIV ngoại trú. 

- Thực hiện tốt công tác ghi chép, thống kê, báo cáo các chỉ số về công tác 

chăm sóc sức khỏe sinh sản theo quy định tại Thông tư 37/2019/TT-BYT ngày 

30/12/2019 của Bộ Y tế về chế độ báo cáo thống kê ngành y tế, để có số liệu 

chính xác về công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản và dự phòng lây truyền HIV, 

viêm gan B, giang mai từ mẹ sang con tại các địa phương, đơn vị. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Từ nguồn ngân sách Sở Y tế đã giao cho các đơn vị năm 2024; kinh phí 

thực hiện Kế hoạch số 4736/KH-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Bắc 

Giang về hành động tiến tới loại trừ HIV, viêm gan B và giang mai lây truyền từ 
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mẹ sang con giai đoạn 2019-2030 và các nguồn kinh phí hợp pháp khác của các 

đơn vị. 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Phòng Nghiệp vụ Y 

- Tham mưu với Giám đốc Sở Y tế Kế hoạch hoạt động dự phòng lây 

truyền  HIV, viêm gan B và giang mai từ mẹ sang con năm 2024. 

- Kiểm tra, giám sát, đôn đốc các đơn vị trong ngành tổ chức triển khai 

thực hiện Kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

 - Chủ trì, phối hợp với Phòng Nghiệp vụ Y và các đơn vị liên quan triển 

khai thực hiện Kế hoạch. 

- Tăng cường các hoạt động truyền thông trên phương tiện thông tin đại 

chúng; truyền thông, tư vấn tại cộng đồng về dự phòng lây truyền HIV, viêm 

gan B và giang mai từ mẹ sang con. 

- Tổ chức đào tạo, tập huấn bổ sung cho cán bộ y tế các tuyến, y tế thôn 

bản kiến thức dự phòng HIV, viêm gan B, giang mai lây truyền từ mẹ sang con; 

công tác quản lý thai nghén, cập nhật kiến thức chăm sóc phụ nữ có thai trước, 

trong và sau sinh; tiêm chủng viêm gan B liều sơ sinh. 

- Hướng dẫn Trung tâm y tế tuyến huyện triển khai tư vấn, xét nghiệm 

sàng lọc HIV, viêm gan B, giang mai cho phụ nữ có thai tại cộng đồng, phát 

hiện sớm các trường hợp mắc bệnh để can thiệp dự phòng kip thời. 

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ sở sản khoa, tiếp nhận và điều trị dự phòng 

cho phụ nữ mang thai bị nhiễm HIV; cung cấp đủ cơ số thuốc điều trị ARV cho 

Bệnh viện Sản Nhi và Trung tâm Y tế tuyến huyện để điều trị dự phòng cho các 

trường hợp phát hiện nhiễm HIV khi chuyển dạ đẻ. 

- Giám sát, hỗ trợ về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ quản lý công tác dự 

phòng lây truyền HIV,viêm gan B, giang mai từ mẹ sang con, tiêm phòng viêm 

gan B cho trẻ trong 24 giờ sau sinh tại các cơ sở sản khoa; công tác thống kê, 

báo cáo kết quả thực hiện (theo biểu mẫu báo cáo công tác chăm sóc sức khỏe 

sinh sản hiện đang triển khai). 

- Tổng hợp kết quả thực hiện toàn tỉnh báo cáo Sở Y tế và Bộ Y tế theo 

quy định. 

3. Bệnh viện Sản Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

- Tiếp tục cập nhật kiến thức chuyên môn cho cán bộ y tế về dự phòng lây 

truyền HIV, viêm gan B, giang mai từ mẹ sang con; về điều trị dự phòng cho 

phụ nữ có thai bị nhiễm HIV, viêm gan B, giang mai; về tiêm vắc xin phòng 

viêm gan B liều sơ sinh cho trẻ trong 24 giờ đầu; tuân thủ tốt quy trình, hướng 

dẫn Bộ Y tế về công tác chăm sóc trước, trong và sau sinh cho phụ nữ.  
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- Đảm bảo đầy đủ sinh phẩm và các điều kiện cần thiết để tăng cường tư 

vấn, xét nghiệm sàng lọc HIV, viêm gan B, giang mai cho phụ nữ có thai đến 

khám bệnh, phát hiện sớm các trường hợp mắc để can thiệp, điều trị dự phòng kịp 

thời; thực hiện tốt tiêm vắc xin phòng viêm gan B cho trẻ trong 24 giờ đầu sau 

sinh tại bệnh viện; dự trữ đủ cơ số thuốc ARV tại phòng sinh, điều trị dự phòng 

cho bà mẹ và trẻ (trường hợp mới được phát hiện nhiễm HIV khi chuyển dạ). 

- Liên kết chặt chẽ công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống 

HIV/AIDS, tiêm chủng mở rộng, công tác chuyển gửi phụ nữ mang thai bị 

nhiễm HIV từ các cơ sở sản khoa đến các phòng khám điều trị HIV ngoại trú 

của tỉnh.  

- Thực hiện nghiêm công tác báo cáo kết quả về Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh để tổng hợp, báo cáo Sở Y tế và Bộ Y tế theo quy định. 

4. Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố, các KCN 

- Đưa các chỉ tiêu về dự phòng lây truyền HIV, viêm gan B, giang mai 

vào kế hoạch triển khai công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản hàng năm của địa 

phương, giao chỉ tiêu đến tuyến xã để phấn đấu thực hiện. 

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông, các ban ngành, các đơn vị liên 

quan tại địa phương, tổ chức truyền thông về dự phòng lây truyền HIV, viêm 

gan B, giang mai từ mẹ sang con, lồng ghép với công tác chăm sóc sức khỏe 

sinh sản.  

- Triển khai tập huấn cho cán bộ y tế về kỹ thuật xét nghiệm, tiêm chủng 

viêm gan B liều sơ sinh, cập nhật kiến thức chuyên môn về các can thiệp dự 

phòng HIV, viêm gan B và giang mai lây truyền từ mẹ sang con. 

- Đảm bảo đầy đủ sinh phẩm và các điều kiện xét nghiệm sàng lọc HIV, 

viêm gan B, giang mai cho phụ nữ có thai đến khám; các cơ sở sản khoa và 

Trạm y tế xã có đỡ đẻ luôn có sẵn vắc xin viêm gan B để tiêm phòng cho trẻ 

trong 24 giờ đầu sau sinh; dự trù cơ số thuốc ARV, kịp thời điều trị cho bà mẹ 

và trẻ (trong trường hợp mới được phát hiện nhiễm HIV khi chuyển dạ). 

- Tăng cường tư vấn, triển khai xét nghiệm sàng lọc HIV, viêm gan B, 

giang mai cho phụ nữ mang thai tại các cơ sở y tế, đảm bảo mỗi phụ nữ có thai 

đến khám đều được tư vấn, xét nghiệm sàng lọc, phát hiện sớm (trong 3 tháng 

đầu thai kỳ) đưa vào quản lý, theo dõi, điều trị theo quy định. 

- Nâng cao chất lượng công tác khám thai và quản lý thai nghén tại các cơ 

sở y tế, thực hiện đúng quy trình khám thai, trong đó có tư vấn, xét nghiệm sàng 

lọc HIV, viêm gan B, giang mai, phát hiện sớm và thực hiện các can thiệp dự 

phòng lây truyền từ mẹ sang con. 

- Liên kết chặt chẽ công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống 

HIV/AIDS, tiêm chủng mở rộng, chuyển gửi phụ nữ có thai bị nhiễm HIV từ các 

cơ sở sản khoa đến các phòng khám điều trị HIV ngoại trú của tỉnh.  
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- Kiểm tra, giám sát, hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật đối với tuyến xã về thực 

hiện công tác chăm sóc trước, trong và sau sinh, dự phòng lây truyền HIV, viêm 

gan B, giang mai từ mẹ sang con.  

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

tỉnh theo quy định. 

5. Các Bệnh viện và Phòng khám đa khoa tư nhân 

- Thường xuyên cập nhật kiến thức chuyên môn cho cán bộ y tế về dự 

phòng lây truyền HIV, viêm gan B, giang mai từ mẹ sang con. Tuân thủ quy 

trình, hướng dẫn của Bộ Y tế về công tác chăm sóc trước, trong và sau sinh.  

- Đáp ứng đầy đủ sinh phẩm và các điều kiện cần thiết để tăng cường tư 

vấn, xét nghiệm sàng lọc HIV, viêm gan B, giang mai cho phụ nữ có thai đến 

khám. Thực hiện tốt việc chuyển gửi phụ nữ có thai bị nhiễm HIV đến các 

phòng khám điều trị ngoại trú HIV để được điều trị theo quy định.  

- Thực hiện nghiêm công tác thống kê, báo cáo kết quả về Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh để tổng hợp, báo cáo Sở Y tế và Bộ Y tế theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch hoạt động dự phòng lây truyền HIV, viêm gan B, 

giang mai từ mẹ sang con năm 2024 của Sở Y tế. Yêu cầu Giám đốc các đơn vị 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

  Nơi nhận: 
- Vụ Sức khỏe Bà mẹ- Trẻ em (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở (b/c); 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố (p/h); 

- Các BV ĐK tỉnh, Sản Nhi; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- TTYT các huyện, thị xã, TP, các KCN; 

- Các BV và PKĐK tư nhân; 

- Lưu: VT, NVY. 

KT.GIÁM ĐỐC 
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